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[bookmark: _GoBack]I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới: 
Một viện bảo tàng được lát đá cẩm thạch rất tinh tế và ngay chính giữa sảnh ngự một bức tượng cẩm thạch khổng lồ. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đến đây đều trầm trồ trước bức tượng cẩm thạch lộng lẫy này.
	Đêm nọ, đá cẩm thạch nói với tượng cẩm thạch.
	Đá: Này tượng, như thế là không công bằng đâu nhé. Thật là bất công! Tại sao mọi người tới đây đều giẫm lên tôi trong khi họ ngước mắt ngưỡng mộ cậu? 
	Tượng: Đá thân mến, cậu có nhớ rằng chúng ta đều sinh ra từ một mỏ đá không?
	Đá: Đúng vậy! Chính điều đó lại càng làm tớ thấy bất công hơn. Chúng ta sinh ra từ một mỏ nhưng lại được đối xử khác nhau. Bất công làm sao!
	Tượng: Rồi cậu có còn nhớ ngày mà nhà điêu khắc đẽo cậu nhưng cậu từ chối không để các dụng cụ đó đẽo gọt lên mình không?
	Đá: Đúng thế, tớ vẫn nhớ […].
[bookmark: _Hlk121679343]	Tượng: Rồi thì ông ấy quyết định từ bỏ cậu và bắt đầu làm việc trên mình tớ. Tớ hiểu ngay rằng mình sẽ khác biệt sau những nỗ lực của ông ấy. Tớ không từ chối các dụng cụ. Thay vào đó, tớ chịu đựng đau đớn khi những dụng cụ đó gọt giũa vào thân mình.
	Đá: Ừ…
	Tượng: Cậu thân mến, đó là cái giá của mọi thứ trong cuộc sống. Vì cậu quyết định bỏ cuộc giữa chừng, cậu không thể oán trách vì sao hôm nay người ta lại giẫm lên cậu.
		      (Bạn chỉ sống có một lần, Nhiều tác giả, NXB Trẻ, 2018, tr.90,91)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản?
A. Miêu tả          B. Biểu cảm.            C. Tự sự                D. Nghị luận
Câu 2. Các nhân vật giao tiếp trong câu chuyện là:
A.	Tượng cẩm thạch và du khách
B.	Đá cẩm thạch và du khách
C.	Nhà điêu khắc, tượng cẩm thạch và đá cẩm thạch.
D.	Tượng cẩm thạch và đá cẩm thạch.
Câu 3. Vì sao đá cẩm thạch cảm thấy bất công?
A.	Vì đá ở dưới đất còn tượng ở trên cao.
B.	Vì đá không được nhà điêu khắc lựa chọn.
C.	Vì mọi người tới đây đều giẫm lên đá trong khi họ ngưỡng mộ tượng.
D.	Vì đá thấy mình xấu xí.
Câu 4. Theo văn bản, vì sao nhà điêu khắc từ bỏ đá cẩm thạch?
A.	Vì nhận thấy đó là một hòn đá không thể tạo thành hình mà ông muốn.
B.	Vì đá cẩm thạch từ chối không để các dụng cụ đó đẽo gọt lên mình
C.	Vì đó không phải là hòn đá đẹp để ông lựa chọn.
D.	Vì đá cẩm thạch quá cứng, dụng cụ không đẽo gọt được.
Câu 5.  Câu nói của tượng cẩm thạch: “cậu có nhớ rằng chúng ta đều sinh ra từ một mỏ đá không?” là muốn nhắc đến điều gì?
A.	Chúng ta có chung những kỷ niệm.
B.	Chúng ta có sự gắn bó.
C.	Chúng ta có cùng điểm xuất phát.
D.	Chúng ta có cùng mục tiêu.
Câu 6. “Cái giá” của đá cẩm thạch mà tượng cẩm thạch nói đến là gì?
A.	Là những khó khăn mà đá cẩm thạch đã phải trải qua.
B.	Là những buồn tủi mà đá cẩm thạch phải chịu đựng.
C.	Là việc chấp nhận đau đớn và thành công.
D.	Là việc bỏ cuộc giữa chừng và chấp nhận thất bại. 
Câu 7. Ý nào sau đây nói về ý nghĩa của câu chuyện?
A.	Đừng nản lòng trước những khó khăn, trở ngại và thất bại.
B.	Nếu không khổ luyện hôm nay, làm sao có được ngày mai huy hoàng.
C.	Càng trải qua khó khăn bao nhiêu càng học được nhiều bấy nhiêu để bản thân trở nên có giá trị.
D.	Cả ba phương án trên đều đúng.
Câu 8. Để được mọi người trầm trồ ngưỡng mộ, tượng cẩm thạch đã trải qua điều gì?
Câu 9. Theo em, tượng cẩm thạch và đá cẩm thạch gợi liên tưởng đến những kiểu người nào trong cuộc sống?
Câu 10. Thông điệp ý nghĩa mà câu chuyện về đá cẩm thạch và tượng cẩm thạch mang đến cho em là gì?
II.	LÀM VĂN (4.0 điểm)
     Hãy viết bài văn nghị luận ngắn thuyết phục bạn cùng lớp của em từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi để góp phần giữ gìn trường lớp sạch đẹp. 
------------------------------------------HẾT------------------------------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM 
(Hướng dẫn chấm này có 03 trang)      
A. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Thầy cô giáo cần nắm vững yêu cầu của Hướng dẫn chấm và Đáp án - Thang điểm này để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh. Do đặc trưng của môn Ngữ văn, thầy cô giáo cần linh hoạt trong quá trình chấm, tránh đếm ý cho điểm, khuyến khích những bài viết sáng tạo.
	2. Việc chi tiết hóa điểm số của các câu (nếu có) trong Đáp án - Thang điểm phải được thống nhất trong Tổ chấm và đảm bảo không sai lệch với tổng điểm toàn bài.
	3.  Bài thi được chấm theo thang điểm 10. Điểm lẻ toàn bài tính theo quy định.
B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ    
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	D
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	Tượng cẩm thạch không từ chối các dụng cụ, chịu đựng đau đớn khi những dụng cụ đó gọt giũa vào thân mình.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 điểm
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm
*Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lí là chấp nhận được. 
	0,5

	
	9
	Tượng cẩm thạch và đá cẩm thạch gợi liên tưởng đến những kiểu người:
- Nhân vật đá cẩm thạch: kiểu người lười biếng, không dám đối mặt với thử thách, không muốn đánh đổi nhưng lại vẫn muốn bản thân trở nên thành công và tỏa sáng.
- Nhân vật tượng cẩm thạch: kiểu người dũng cảm, dám đối diện và vượt qua khó khăn, thử thách, đánh đổi để đạt được thành công.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
- Học sinh trả lời đúng một ý: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 điểm
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm
*Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lí là chấp nhận được.
	1,0

	
	10
	Gợi ý thông điệp ý nghĩa: 
Nếu muốn thành công, con người phải chấp nhận đánh đổi, vượt qua thử thách và khó khăn; nếu không chịu đánh đổi, không dám vượt qua thử thách, chúng ta sẽ không thể nào thành công và trở thành người có giá trị được.
Hướng dẫn chấm:
-Học sinh trả lời tương đương với ý đã gợi trong đáp án: 1,0 điểm
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 - 0,75 điểm
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm
*Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lí là chấp nhận được.
	1,0



II. Làm văn. (4đ)
	  Đáp án
	Điểm

	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25điểm

	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
Thuyết phục một người bạn cùng lớp từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi để giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm.
- Học sinh xác định chưa đúng vấn đề cần nghị luận: 0,0 điểm.
	0,25điểm

	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Dưới đây là một vài gợi ý cần hướng tới:
- Dẫn dắt và nêu vấn đề của bài viết.
- Sắp xếp các ý theo trật tự:
+ Giải thích về hành vi vứt rác bừa bãi.
+ Trình bày hiện trạng việc vứt rác bữa bãi, không đúng nơi quy định của HS ở trường, lớp.
+ Dự đoán lập luận của những người có thói quen vứt rác bừa bãi.
+ Nêu lí do để mọi người từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi đó
+ Cách từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi ở HS.
- Khẳng định thông điệp tích cực đến mọi người.
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc, dẫn chứng phù hợp, thuyết phục: 3 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,5 điểm – 2,75 điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,5 điểm – 1,0 điểm.
	3điểm

	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,25điểm

	e. Sáng tạo
-Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25điểm


                            
----------------------------
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